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Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thay mặt Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, kế hoạch 2016-2020 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với các nội dung cụ thể như sau:

Phần thứ nhất,

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG
 NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP

I. KẾT QUẢ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

1. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 

- Quốc hội đã ban hành và sửa đổi 12 luật có liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương: 

+ Sau 5 năm thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 quyết định, 03 chỉ thị và văn bản chỉ đạo; các Bộ, ngành đã ban hành 35 quyết định, 34 thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình. 
+ Từ yêu cầu thực tiễn, Ban chỉ đạo Trung ương đã giao các Bộ tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù cho các vùng khó khăn (đang triển khai thực hiện); xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Bộ NN&PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ); Xây dựng quy trình, quy chế thẩm định đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch (Đang hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020,  trên cơ sở sửa đổi Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ); Ban hành tiêu chí huyện NTM (Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ).
Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM đã triển khai được 26 đề tài và 14 dự án, góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn của mô hình NTM ở nước ta. Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2020. 
 + Nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành các chính sách tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn, điển hình như: Hỗ trợ xi măng để người dân tự làm đường giao thông (Thái Bình, Tuyên Quang...); Hỗ trợ lãi suất (TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng..); Thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Hà Tĩnh, Lâm Đồng,...); Hỗ trợ dồn điền, đổi thửa, mua máy móc nông nghiệp (Hà Nội, Bình Định...); Thưởng xã về đích sớm để khuyến khích các xã làm tốt (Nam Định, Vĩnh Phúc...);

2. Đối với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp: 
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 899, chủ trương, định hướng và các giải pháp tái cơ cấu đã được ngành nông nghiệp, các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2013. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới tất cả các đơn vị thuộc Bộ và 63 Sở Nông nghiệp và PTNT; đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác giám sát, hướng dẫn thực hiện Đề án; ban hành Chương trình hành động và Chỉ thị hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương. 

Để triển khai đề án tổng thể theo Quyết định 899, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và phê duyệt 6 Đề án tái cơ cấu các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa nội dung, giải pháp và lộ trình tái cơ cấu trong từng lĩnh vực/phân ngành cụ thể, bao gồm: Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Chế biến nông lâm thủy sản và muối. Đồng thời, xây dựng và phê duyệt 6 kế hoạch chuyên đề, là các giải pháp chính thực hiện tái cơ cấu, đó là: (1) Rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách; (2) Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; (3) Đổi mới và tăng cường công tác khoa học công nghệ; (4) Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (5) Đổi mới cơ cấu, cơ chế và nâng cao hiệu quả đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và (6) Kiện toàn hệ thống, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước ngành.

Các Bộ, ngành cũng đã phối hợp và hỗ trợ ngành nông nghiệp trong việc thực hiện Đề án thông qua điều chỉnh nhiều chính sách liên quan. 
Ở các địa phương, chủ trương và Đề án tái cơ cấu cũng đã được thảo luận, phổ biến dưới nhiều hình thức. Một số địa phương đã triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và Bộ Nông nghiệp và PTNT có hướng dẫn. Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố đã ban hành đề án (hoặc kế hoạch hành động) tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Nhiều địa phương đã triển khai thực hiện có kết quả rõ trong thực tiễn.

Để hỗ trợ ngành nông nghiệp đẩy mạnh tiến độ và thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành do 01 Phó Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban để chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt tái cơ cấu nông nghiệp, sớm đạt được các mục tiêu đề ra. 

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2015 GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP

1. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn  2010- 2015

1.1. Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn họ vào xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động khắp cả nước. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn.

Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, ngân sách hạn hẹp, nhà nước vẫn ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư cho Chương trình. Trong 5 năm, cả nước đã huy động được khoảng 851.380 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình. Trong đó, ngân sách nhà nước (bao gồm các chương trình, dự án khác) 266.785 tỷ đồng (31,34%), tín dụng 434.950 tỷ đồng (51%), doanh nghiệp 42.198 tỷ đồng (4,9%), người dân và cộng đồng đóng góp 107.447 tỷ đồng (12,62%). 

Riêng ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình 98.664 tỷ đồng (11,59%). Trong đó, ngân sách Trung ương 16.400 tỷ đồng (SNKT 3.480 tỷ đồng, ĐTPT 2.420 tỷ đồng, Trái phiếu Chính phủ 10.500 tỷ đồng), ngân sách địa phương các cấp 82.264 tỷ đồng.

 1.2. Đã hình thành bộ máy chỉ đạo và tham mưu giúp việc đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, là nòng cốt tổ chức thực hiện Chương trình với hiệu quả cao, chất lượng. Đội ngũ cán bộ vận hành Chương trình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở đã có tiến bộ rõ rệt, nhận thức đầy đủ hơn và chỉ đạo chương trình có hiệu quả hơn, nhất là trong việc xây dựng dự án, vận động quần chúng và tổ chức, thực hiện dự án, thực hành dân chủ ở nông thôn. 

1.3. Đã hình thành được cơ bản Bộ tiêu chí, hệ thống cơ chế, chính sách để vận hành Chương trình. Nhiều địa phương đã cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, chủ động ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương. Cơ chế trao quyền tự quyết cho cộng đồng (thôn, xã) đã phát huy sự năng động, sáng tạo của các địa phương, sự tham gia của người dân tạo nên sức mạnh to lớn của Chương trình. Sự hỗ trợ của nhà nước tuy hạn chế nhưng đã được sử dụng có hiệu quả cao, kết hợp với sự đóng góp của nhân dân.

1.4. Nông thôn mới đã trở thành hiện thực. Đến tháng 9/2016, cả nước đã có 2.061 xã (23,1%) xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; còn 299 xã (chiếm 3,4%) dưới 5 tiêu chí. Bình quân tiêu chí/xã: 13,1 tiêu chí, tăng 8,4 tiêu chí so với năm 2010.

Có 27 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
. Việc một số huyện đạt tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2015 là bước phát triển quan trọng về chất  của Chương trình.

1.5. Vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở nhiều nơi được phát huy, dân chủ ở nông thôn được nâng lên về chất. Ở những nơi xây dựng nông thôn mới thành công, niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền được nâng cao.

2. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
2.1. Công tác lập quy hoạch và sử dụng quy hoạch:
Đến nay, cả nước đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch, nhiều địa phương đã triển khai, hoàn thành quy hoạch cho phù hợp yêu cầu mới, nhất là tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn; các đề án được xây dựng đồng bộ; có 98,8% số xã đạt tiêu chí quy hoạch. 

Tuy vậy, chất lượng các đồ án quy hoạch của nhiều xã còn thấp, đặc biệt, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của nhiều xã chưa gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, thiếu tính liên kết vùng. Việc quản lý xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch còn thiếu chặt chẽ. 
2.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội:

Đây là khâu đột phá, được nhân dân đặc biệt quan tâm. Sau 5 năm thực hiện, hạ tầng nông thôn đã có những bước phát triển vượt bậc. 

a) Về giao thông nông thôn: 38,9% số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn. Cả nước đã xây dựng mới được 47.436 km đường giao thông các loại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT, tăng 10.251 km so với cả giai đoạn 2001 - 2010; cải tạo sửa chữa 103.394 km đường, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa 26.997 cầu...

b) Về Thủy lợi: Đến nay cả nước có 64,6% số xã đạt tiêu chí về thủy lợi. Số kênh mương do xã quản lý đã kiên cố hóa được trên 50.246 km kênh mương các loại; xây dựng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp được hơn 28.765 công trình thủy lợi gồm bờ bao, cống, trạm bơm phục vụ tưới tiêu và 6.070 km đê bao, bờ bao chống lũ trong phạm vi xã quản lý.
c) Về Điện nông thôn: Đến nay, cả nước có 7.359 xã (82,2%) đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn. Nhiều thôn, bản vùng cao chưa có điện lưới quốc gia đã được hỗ trợ bằng máy phát điện nhỏ. 
d) Về Trường học các cấp: Đã có 42,6% số xã đạt tiêu chí số 5 về trường học. Cơ sở vật chất trường học các cấp trên địa bàn xã đã được các địa phương tập trung đầu tư xây dựng, nhất là các trường mẫu giáo, trường học nội trú, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Chính sách hỗ trợ học phí cho con em đồng bào dân tộc, miền núi; chính sách cho vay vốn để học tập được điều chỉnh, tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên từ các vùng nông thôn.  

đ) Về Cơ sở vật chất văn hóa: Đến nay đã có khoảng 34,9% số xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Cả nước hiện có 4.998 xã có Trung tâm văn hóa - thể thao, trong đó khoảng 30% đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 54.391/118.034 thôn, bản, ấp (46%) có nhà văn hóa, trong đó đã đạt chuẩn là 47%. 

e) Về Chợ nông thôn: đã có 5.177 xã (61,6%) đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn. Một số địa phương đã có cơ chế ngân sách hỗ trợ một phần vốn (20-30%) nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn nông thôn.  

g) Về Hệ thống trạm y tế: Đến nay đã có 68,2% số xã đạt tiêu chí số 15 về y tế. Hầu hết các xã đã có trạm y tế; 95% trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi để chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em. Tại một số địa phương, trạm y tế xã đã có cán bộ y học dân tộc, cán bộ dược trình độ từ dược tá trở lên. Đối với y tế dưới cấp xã (thôn, ấp), khoảng 90% ấp, cụm dân cư có cán bộ y tế. 

h) Về Bưu điện và hạ tầng công nghệ thông tin nông thôn: Có 93,1% số xã đạt tiêu chí số 8 về Bưu điện. Internet tốc độ cao đã đến được hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã, khoảng 55% số xã có điểm truy cập Internet công cộng, vùng phủ sóng 3G đã đạt trên 80% dân số; tỷ lệ xã có điện thoại công cộng là 97%. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập. 
Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thì thành tựu nổi bật nhất là phát triển cơ sở hạ tầng. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Nhiều tiêu chí đã có mức tăng cao (tiêu chí giao thông năm 2010 có 3,23% số xã đạt đến nay là 38,9%; cơ sở vật chất văn hóa từ 2,3% lên 34,9%...). Nhiều địa phương dành 70-75% kinh phí xây dựng nông thôn mới cho phát triển hạ tầng và hầu hết đóng góp của người dân cũng dành cho lĩnh vực này.

Tuy nhiên, sự phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ và còn chênh lệch lớn giữa các vùng. Các địa phương Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long có tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng chậm do điều kiện địa hình chia cắt, suất đầu tư lớn, trong khi nguồn lực của nhà nước cũng như khả năng đóng góp của nhân dân còn hạn chế. Một số địa phương áp dụng máy móc Bộ tiêu chí, không sát với yêu cầu thực tế gây lãng phí (chợ, nhà văn hóa, trạm y tế, đường giao thông nội đồng).

Việc quản lý, duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng ít được chú ý, không có nguồn vốn đầu tư đảm bảo nên khó đảm bảo tuổi thọ của các công trình.

2.3. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo:

Hầu hết các xã đều có Đề án phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa dựa vào lợi thế. Việc tổ chức thực hiện được tiến hành bằng cách xây dựng mô hình và hỗ trợ nhân ra diện rộng. Đến nay, cả nước đã có khoảng 22.500 mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả. 

Nhiều địa phương đã tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa, thiết kế lại hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng… chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tiêu biểu là các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa… Chính sách hỗ trợ dân mua máy cày, máy gặt, máy sấy đã được nhiều tỉnh triển khai mạnh mẽ, đưa tỷ lệ cơ giới hóa các khâu này tăng từ 40% - 50% lên 80% - 90% như Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp… 

Nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức sản xuất, cùng với việc tăng cường hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, mô hình “cánh đồng lớn” được 43 tỉnh trong cả nước áp dụng. Đến nay, có khoảng 556 nghìn ha với 2.500 mô hình hợp tác, liên kết theo mô hình “cánh đồng lớn”. Nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp, mô hình tổ, đội sản xuất trong khai thác thủy sản... đã được thiết lập và hoạt động có hiệu quả.
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu phát huy hiệu quả. Đến hết năm 2015 đã có khoảng 2,42 triệu người được hỗ trợ đào tạo nghề, trong đó khoảng 1,02 triệu người học nghề nông nghiệp và 1,4 triệu người học nghề phi nông nghiệp. Khoảng 60.000 hộ nghèo có người tham gia học nghề có việc làm đã thoát nghèo và gần 100.000 hộ có người tham gia học nghề và có việc làm với thu nhập cao hơn mức bình quân tại địa phương (trở thành hộ khá). 
Nhờ các hoạt động nêu trên, đến tháng 9/2016 đã có 58,9% số xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập; 88,2% số xã đạt tiêu chí số 12 về việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 17,4% năm 2010 xuống còn khoảng 8,2% 
 (bình quân giảm 1,84%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,07% cuối năm 2011 xuống còn 32,59% cuối năm 2014 (bình quân giảm trên 5%/năm). Có 50,4% số xã đạt tiêu chí số 11 về Hộ nghèo. 

Riêng những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, khi bắt đầu thực hiện Chương trình, thu nhập bình quân là 16 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,6%, đến nay, thu nhập bình quân đạt 28,4 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%.  
2.4. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường:
a) Về phát triển giáo dục: Công tác giáo dục các cấp ở cơ sở tiếp tục được chú trọng. Đến nay đã có 5.943 xã (78,9%) đạt tiêu chí số 14 về giáo dục.

b) Về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân nông thôn: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đang được tiếp tục nâng cao về chất đã động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Có 66,7% số xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa và khoảng 40,8 triệu lượt người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ ở nông thôn (các tỉnh đồng bằng có 27% người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; ở miền núi là 11%). 

c) Về cảnh quan và môi trường nông thôn: Đã xây dựng được hơn 1.000 công trình nước sạch tập trung, 500 bãi thu gom rác thải, 1.200 cống rãnh thoát nước thải vệ sinh. Đến năm 2015, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 86%, trong đó 45% đạt QCVN 02/2009/BYT của Bộ Y tế; khoảng 65% nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh; 93% trường học mầm non, phổ thông và 95% trạm y tế xã có công trình nước sạch vệ sinh. 
Tuy vậy, vệ sinh môi trường vẫn đang là vấn đề bức xúc của xã hội, tiêu chí môi trường đang là tiêu chí đạt thấp nhất. Đến nay, cả nước mới có khoảng 44% số xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường. 

2.5. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội:
a) Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh: Nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn đã thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới. Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua đều quan tâm, đánh giá cao tác động xây dựng nông thôn mới và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ tới. Nhờ vậy, uy tín của nhiều tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao. Thông qua những hoạt động thực tiễn, đội ngũ cán bộ xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng vận động quần chúng được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn được quan tâm. Nhiều nơi đã luân chuyển, tăng cường cán bộ về xã. Sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo thực hiện Chương trình ngày càng cụ thể và hiệu quả. Đã có 72,4% số xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội.

b) Về đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn: Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nội dung yêu cầu của tiêu chí an ninh, trật tự xã hội được giữ vững trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, như: "Nông dân với pháp luật", "Xóm đạo bình yên", "Dòng tộc không có tội phạm và tệ nạn xã hội"... Gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự khu vực nông thôn.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ở các vùng nông thôn, làm tốt công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhiều địa phương tổ chức có hiệu quả mô hình tự quản về ANTT, bước đầu đã có sức lan tỏa trong cộng đồng (Thái Bình, Bình Thuận, Quảng Nam...). Đến nay, 92% số xã trên cả nước đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội.

3. Đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sự tác động qua lại giữa quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
3.1. Kết quả thực hiện tái cơ cấu trong các lĩnh vực: 

a) Lĩnh vực trồng trọt:

- Các địa phương đã chuyển đổi được khoảng 390 ngàn ha gieo trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trồng ngô, các cây màu và cây làm thức ăn chăn nuôi có hiệu quả cao hơn, rõ nhất là ở ĐBSCL, ĐBSH (mục tiêu năm 2020 cả nước chuyển đổi 700 ngàn ha). Đối với các vùng khô hạn, nhiễm mặn từng bước chuyển trồng lúa sang phát triển các cây chịu hạn, cỏ làm thức ăn chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản. 

- Xây dựng được nhiều mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Từ năm 2013 đến hết vụ Đông Xuân năm 2016, đã có nhiều mô hình cánh đồng lớn liên kết xây dựng ở các địa phương với diện tích khoảng 556 ngàn ha, trong đó vùng ĐBSCL có diện tích thực hiện liên kết lớn nhất là 450 ngàn ha; nhiều vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả hàng hoá tập trung quy mô lớn được duy trì, mở rộng: vùng cao su, cà phê, điều, hồ tiêu (Đông Nam Bộ và Tây Nguyên); vùng chè (Trung du miền núi phía Bắc và Lâm Đồng); vùng cây ăn quả Nam Bộ, thanh long ở Bình Thuận, vải thiều ở Bắc Giang... 

- Tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây, tập trung đối với giống lúa, ngô chất lượng cao. Cơ cấu giống và tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đã tăng mạnh, chất lượng gạo được nâng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận của các tỉnh phía Bắc đạt trên 80%, khu vực miền Trung đạt trên 50%, vùng ĐBSCL đạt khoảng 45%; đã hoàn thành thủ tục khảo nghiệm, đánh giá an toàn sinh học và đưa giống ngô biến đổi gen ra sản xuất.

- Các quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường được phổ biến nhân rộng. Sản xuất lúa gạo đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, thân thiện với môi trường, tăng cường ứng dụng cơ giới hóa, giảm chi phí và tổn thất. 
Đối với các cây công nghiệp chủ lực: Hiện nay, các địa phương đang tiến hành rà soát lại quy hoạch, đồng thời thực hiện các giải pháp căn cơ để cải tạo vườn cây, phổ biến áp dụng các quy trình sản xuất tốt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, cụ thể: (1) Đối với cà phê: Tập trung thâm canh vườn cây hiện có và tái canh diện tích cà phê già cỗi. Đến nay đã trồng tái canh và ghép cải tạo được gần 62 ngàn ha, dự kiến hết năm 2016 đạt 79 ngàn ha (đạt tỷ lệ khoảng 66% so với mục tiêu tái canh 120 ngàn ha vào năm 2020). Hiện đã có khoảng 40% sản lượng cà phê có xác nhận, giá trị cao. (2) Đối với cây điều: Tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng mạnh diện tích tái canh, ghép cải tạo vườn điều đã được quy hoạch. Đến nay, diện tích tái canh, ghép cải tạo được trên 35 ngàn ha (chiếm khoảng gần 60% mục tiêu đến năm 2020). Phần lớn diện tích điều sau khi trồng tái canh và ghép cải tạo đã được đầu tư áp dụng kỹ thuật thâm canh tiên tiến, năng suất đạt trên 3 tấn/ha, gấp 3 lần so với vườn điều cũ. 
 Các cây ăn quả, rau hoa: Được xác định là ngành có lợi thế cạnh tranh, thị trường thuận lợi, còn có thể phát triển nhiều hơn nữa; nhiều địa phương đã quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực tập trung, vùng rau hoa công nghệ cao; đồng thời tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất, áp dụng công nghệ cao và sản xuất theo tiêu chuẩn GAP để phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Năng suất của hầu hết các loại cây trồng chủ lực tăng mạnh, chất lượng một số loại Trong 3 năm (2013-2015) giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt tăng khá, trung bình tăng 2,6%/năm (lúa gạo, thanh long, vải, nhãn, bưởi, chè,...).
Xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt  duy trì ở mức 14,5 tỷ USD/năm; 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 7,5 tỷ USD. Hiện có 7 mặt hàng có vị trí xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm gồm: gạo 2,8 tỷ USD, cao su 1,53 tỷ USD, cà phê 2,67 tỷ USD, hạt điều 2,4 tỷ USD, hạt tiêu 1,26 tỷ USD, rau quả 1,84 tỷ USD, sắn và sản phẩm từ sắn 1,3 tỷ USD. Một số mặt hàng có thị trường, giá trị xuất khẩu tăng mạnh như rau quả tăng bình quân 42,8%/năm, hạt tiêu tăng 23%/năm, hạt điều tăng 16,5%/năm. 

b) Lĩnh vực Chăn nuôi:

Tái cơ cấu vật nuôi xác định rõ thứ tự ưu tiên về loại sản phẩm chính từ chăn nuôi là lợn, gà, bò thịt, bò sữa. Trên cơ sở điều kiện vùng miền và các đối tượng nuôi cụ thể, chỉ đạo tái cơ cấu vùng chăn nuôi theo hướng: Chăn nuôi lợn chuyển từ các vùng có mật độ dân số cao như Đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ sang vùng Bắc Trung Bộ, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; chăn nuôi bò thịt phát triển ở các vùng Duyên hải miền Trung và Trung du miền núi phía Bắc; chăn nuôi bò sữa ở các vùng truyền thống và có khả năng đầu tư công nghệ cao như Mộc châu, Ba Vì, Lâm Đồng, Nghệ An, Gia Lai, Thanh Hóa…; phương thức chăn nuôi tập trung chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao. Số lượng trang trại chăn nuôi tăng từ 9.377 trang trại năm 2013 lên 9.897 trang trại năm 2014, đạt 10.500 trang trại năm 2015. 

Chăn nuôi công nghiệp công nghệ cao đang có xu hướng phát triển mạnh với các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và nước ngoài đầu tư như TH, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Hà, DABACO, Thái Dương, CP, … Một số tỉnh đã chú trọng phát triển liên kết theo chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến thị trường, trong đó doanh nghiệp là nòng cốt, xác định các chuỗi ngành hàng lợi thế của địa phương; đã xuất hiện một số sản phẩm chăn nuôi được xuất khẩu mạnh (thịt lợn sữa đông lạnh xuất sang Trung Quốc, Hồng Kông; trứng vịt muối xuất sang Malaysia, Singapore, Trung Quốc; mật ong xuất sang Mỹ, Triều Tiên, Đài Loan ...).

Sau 3 năm thực hiện tái cơ cấu chăn nuôi, giá trị sản xuất tăng trung bình 4,1%/năm (năm 2013 tăng 3,4%, 2014 tăng 4,6%, năm 2015 tăng 4,3%; Quí I năm 2016 tăng 4,2%), đáp ứng cơ bản nhu cầu các loại thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và bước đầu cho xuất khẩu. Thị trường và giá cả các sản phẩm chăn nuôi ổn định, đảm bảo thu nhập cho người chăn nuôi. 

c) Lĩnh vực Lâm nghiệp:
- Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng:
Tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ và chăm sóc rừng; tuyên truyền và hướng dẫn người dân chuyển từ rừng trồng thu hoạch gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Đến nay, tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn của cả nước đạt 163.635 ha trong tổng số 3.556.294 ha rừng trồng, chiếm 4,6% diện tích rừng trồng cả nước.  Nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn theo hướng thâm canh, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận nguồn gốc lô cây con đạt 85%, tăng 12% so với năm 2013; Xây dựng được 270 ha mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; 564 ha mô hình trồng rừng gỗ lớn. Chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn: 22.270 ha; trồng rừng thâm canh gỗ lớn: 45.565 ha, đạt 75,9% kế hoạch.

- Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến:
Thực hiện kế hoạch nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến, tăng cường chế biến, xuất khẩu gỗ thành phẩm, hạn chế và tiến tới dừng xuất gỗ dăm. Nhiều địa phương, doanh nghiệp đầu tư dây chuyền thiết bị để sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng, gỗ cao su và sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ phế liệu, mùn cưa, dăm gỗ. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung năm 2015 đạt 12.800 nghìn m3, góp phần cung cấp nguyên liệu cho chế biến. 

- Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp và phát triển thị trường được tiếp tục đẩy mạnh nhằm tăng giá trị gia tăng cho các sản phẩm lâm nghiệp, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình về kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi sản phẩm, quản lý rừng bền vững trong lâm nghiệp như: Sơn La, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đăk Nông, Cà Mau... Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhằm đa dạng hóa thị trường. 
- Cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR): Cơ chế chi trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Tổng số tiền thu từ DVMTR từ năm 2011 đến năm 2015 là 5.111,409 tỷ đồng. Số tiền này được chi trả cho các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. Mức thu nhập bình quân hàng năm của các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng từ chính sách chi trả DVMTR bình quân 1,8 triệu đồng/hộ/năm. Tại một số địa phương, mức chi trả bình quân trên 1 ha rừng cao hơn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho bảo vệ rừng (200.000 đ/ha/năm), như: Lâm Đồng, Bình Phước, Lai Châu, Kon Tum,...

Qua 3 năm thực hiện tái cơ cấu, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng trưởng mạnh, đạt trung bình 6,57%/năm (2013 đạt 6,04%, 2014 đạt 7,09%, 2015 đạt 7,92%, 6 tháng đầu năm 2016 tăng 5,8%), vượt mục tiêu Đề án đề ra là 5,5-6,0%/năm. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng trưởng mạnh, trung bình đạt gần 6,2 tỷ USD/năm (gấp hơn 2 lần giai đoạn 2010-2012). Riêng năm 2015 đạt 7,1 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của ngành từ trước đến nay; 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt  3,3 tỷ USD.

d) Lĩnh vực Thủy sản:
- Chuyển dịch cơ cấu giữa khai thác với nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm chủ lực

(1) Về nuôi trồng: Tập trung vào các đối tượng nuôi chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm, cá tra, cá rô phi, nhuyễn thể; điều chỉnh cơ cấu nuôi hợp lý, phát triển các vùng nuôi tôm, cá tập trung sử dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường. Xác định tôm, cá tra là sản phẩm chủ lực, đã phát triển diện tích nuôi tôm nước lợ đạt gần 700 ngàn ha (diện tích nuôi thâm canh năm 2015 đạt 22%, trong đó tôm thẻ chân trắng 100%, tôm sú 7-8%), sản lượng đạt gần 618 ngàn tấn; cá tra đạt 5 ngàn ha, sản lượng 1,2 triệu tấn (95% sản lượng do doanh nghiệp sản xuất).  

(2) Về khai thác hải sản: Đã hoàn thành điều tra nguồn lợi thủy sản trên toàn bộ vùng biển làm căn cứ xây dựng quy hoạch khai thác đối với từng vùng biển, từng nghề khai thác; tiến tới dự báo ngư trường hạn ngắn (10 ngày), hạn tháng, hạn mùa. Cơ cấu đội tàu đã có sự chuyển dịch mạnh. Trong 3 năm qua (2013-2015), số lượng tàu cá có công suất nhỏ, dưới 90 CV đã giảm trên 10 nghìn tàu, (chiếm 12,3% tổng số tàu cá cả nước); trong khi đó nhóm tàu có công suất từ 90 đến dưới 400 CV tăng 1,5%, nhóm tàu công suất từ 400CV trở lên tăng 21,6% so với năm 2013; số tàu làm nghề lưới kéo đã giảm 400 chiếc, lưới rê đã giảm 4,4 nghìn chiếc (chiếm 1,8% và 10,9%) so với năm 2013 đúng theo định hướng của Đề án tái cơ cấu. Trong khi đó, số tàu câu cá ngừ đại dương tăng 375 chiếc (+18%) đạt 1.600 tàu; tàu hậu cần dịch vụ tăng 483 chiếc (+27%), đạt 1.470 tàu.

- Tổ chức lại hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, sản xuất trên biển theo mô hình kinh tế tập thể đối với khai thác vùng biển khơi và mô hình đồng quản lý đối với vùng biển ven bờ: Việc tổ chức lại sản xuất trên biển theo hướng liên kết các tàu khai thác thành các tổ, đội sản xuất đã thu hút được đông đảo ngư dân do có hiệu quả rõ rệt. Đã có 4.400 tổ/đội sản xuất trên biển được thành lập và đi vào hoạt động với sự tham gia của khoảng 32 nghìn tàu cá và 192 nghìn ngư dân. Thành lập 66 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở với 12.106 đoàn viên, 3.159 tàu cá tại 13/28 tỉnh thành phố ven biển. Các mô hình liên kết sản xuất trên biển được hình thành đã thu hút được sự tham gia của các ngư dân, giúp các tàu cá giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất khai thác, hỗ trợ bảo vệ khi có khó khăn và tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- Nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tổn thất sau thu hoạch: phát triển các mô hình ứng dụng tiến bộ trong khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu cá xa bờ; từng bước nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho ngư dân. 

- Đầu tư hệ thống dịch vụ hậu cần và từng bước xây dựng các trung tâm nghề cá lớn: Trên cơ sở quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão, đến nay, đã nâng cấp được 83 cảng cá, đáp ứng khoảng 82 ngàn tàu cá cập cảng với 1,6 triệu tấn thủy sản qua cảng; đã và đang đầu tư 65 khu neo đậu tránh trú bão, trong đó đã và sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn 41 khu với sức chứa 30,8 ngàn tàu. 

Kết quả sản xuất thủy sản tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, trung bình tăng 5,9%/năm (năm 2013 đạt 5,1%, 2014 đạt 6,8%, 2015 đạt 3,1%, Quí I năm 2016 tăng 2,3%).

đ) Công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường:
Trong 3 năm qua, chế biến nông lâm thủy sản bước đầu đã có sự chuyển dịch cơ cấu sang sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp được triển khai mạnh và phát huy hiệu quả, thể hiện rõ nhất là ở ĐBSCL và ĐBSH. Số lượng máy, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp tăng nhanh. Nhiều địa phương đã có mức độ cơ giới hóa cao: đối với sản xuất lúa ở ĐBSCL, khâu làm đất đạt 92% (có 8 tỉnh đạt 100%), khâu thu hoạch đạt 76% (cao nhất tỉnh Long An, An Giang đạt 98%, Vĩnh Long đạt 97%, Kiên Giang đạt 95%); sấy lúa chủ động đạt 46%, tuốt lúa, xay sát lúa, gạo đạt 100% giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ, khẩn trương góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp.

Công tác chế biến được quan tâm đầu tư ở tất cả các ngành hàng chủ lực: lúa gạo, mía đường, cà phê, cao su, hồ tiêu, rau quả, gỗ, thủy sản, muối. Đã có gần 80 ngàn ha lúa ở ĐBSCL được bao tiêu sản phẩm; tất cả các nhà máy đường đều thực hiện ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đối với nông dân trồng mía;… Các địa phương, doanh nghiệp đã quan tâm, chủ động và có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn góp phần thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp, đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tổn thất trong quá trình sản xuất, tập trung đối với các loại lúa, ngô, cà phê, rau, quả, thủy sản. 
Theo số liệu sơ bộ từ các địa phương, mức độ tổn thất của lúa gạo đã giảm từ khoảng 13% xuống còn khoảng 10%, nhờ đẩy mạnh cơ giới hóa ở khâu thu hoạch và sơ chế, bảo quản.

e) Thực hiện tái cơ cấu trong công tác thủy lợi:
-Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lơi: Các địa phương đã tập trung xây dựng và triển khai Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi; tăng cường phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi; tiếp tục đổi mới phương thức đặt hàng quản lý khai thác CTTL. 
- Về Phát triển tưới cho cây trồng cạn: Xác định tưới cho cây trồng cạn là định hướng cần phải phát triển mạnh đối với tái cơ cấu thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện Nghị định về một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Đến nay, đã có khoảng 143.800 ha diện tích cây trồng cạn được áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước như tưới phun mưa cục bộ và tưới nhỏ giọt (tăng 115% so với năm 2013), trong đó: Vùng Đông Nam Bộ 58.400 ha, vùng Tây Nguyên 35.700 ha, miền Trung 18.500 ha, đồng bằng sông Cửu Long khoảng 19.500 ha, Trung du và miền núi phía Bắc hơn 14.200 ha.
- Về Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản: Tập trung rà soát đánh giá cơ sở hạ tầng thủy lợi, điều chỉnh quy hoạch  phục vụ cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ, ưu tiên khu vực đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải Trung bộ; nghiên cứu các giải pháp cấp thoát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững.

3.2. Đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và sự tác động qua lại giữa quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được xác định là 2 chương trình trọng tâm để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
. Sau 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở cấp xã (điện, chợ…) được phát triển, từng bước đồng bộ đã góp phần quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện điều kiện sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu ở các địa phương thông qua giảm chi phí vận chuyển, công trình thuỷ lợi phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hệ thống điện phục vụ cho tưới tiêu chủ động... Việc bước đầu thực hiện thành công tái cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp cũng góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhất là nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ nghèo, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp và tạo thêm việc làm cho người dân nông thôn, đóng góp trực tiếp vào tăng số lượng các xã đạt chuẩn các tiêu chí số 10 (thu nhập), số 11 (hộ nghèo), tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm và tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất), là những tiêu chí quan trọng giúp  xây dựng nông thôn mới bền vững. Sau 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu, ngành nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, với 2.061 xã đạt chuẩn nông thôn mới là những xã biết phát huy thế mạnh, có những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong xây dựng nông thôn mới đã gắn kết với việc tái cơ cấu nông nghiệp tại địa bàn, qua đó, thu nhập và đời sống người dân được nâng lên.  
Tuy nhiên việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn một số bất cập, hạn chế như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp mới ban hành được 3 năm, nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới chủ yếu mang tính định hướng, do vậy, việc triển khai có hiệu quả hay không phụ thuộc vào từng địa phương. Trong khi đó, việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thời gian qua ở các địa phương dường như độc lập, chưa gắn liền với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã được phê duyệt trước khi triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nên quy hoạch sản xuất chưa thể hiện rõ theo định hướng tái cơ cấu của từng địa phương); xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu nông nghiệp; chưa tận dụng hết hiệu quả từ việc phát triển và phát huy cơ sở hạ tầng gắn kết với với vùng liên kết sản xuất; tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại các địa phương chưa gắn với việc ứng phó tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn… Việc đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn từng xã chưa phù hợp với định hướng chuyển đổi và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và của huyện. Nhiều địa phương chưa coi trọng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân, qua đó, có thể huy động tốt hơn nguồn lực trong nhân dân. Kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế nên chưa thực sự góp phần tăng thu nhập của người dân một cách ổn định; từ đó, dẫn đến xây dựng nông thôn mới ở nhiều nơi còn thiếu bền vững, chưa đi vào thực chất nâng cao đời sống vật chất của người dân.
4. Những hạn chế, bất cập trong triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 

a) Có sự chênh lệch lớn về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền. Trong khi số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới Đông Nam Bộ là 47,7 %, Đồng bằng sông Hồng là 41% thì miền núi phía Bắc mới chỉ đạt 9,5%, Tây Nguyên là 14,0%, Đồng bằng sông Cửu Long đạt 19,1%.

b) Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, các địa phương chủ yếu tập trung phát triển cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trụ sở xã, trạm y tế, nhà văn hóa... (Tuy nhiên, tiêu chí giao thông vẫn đạt thấp - 38,9%); Chưa quan tâm nhiều đến xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.  

c) Trong 19 tiêu chí, chất lượng đạt chuẩn tiêu chí môi trường chưa thực sự bền vững và đang là vấn đề bức xúc của xã hội, kể cả đối với những địa phương (huyện, xã) đã được công nhận đạt chuẩn. 

d) Một số địa phương chạy theo thành tích nên có biểu hiện huy động quá sức dân, hoặc nợ đọng xây dựng cơ bản không có khả năng trả 
, hoặc khi đánh giá chất lượng tiêu chí còn xuê xoa.

5. Nguyên nhân của hạn chế trên là:

- Về khách quan: Xuất phát điểm của đa số các xã còn thấp, trong khi nguồn lực của cả nhà nước, người dân và doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là ở các địa phương miền núi. Chương trình triển khai vào thời kỳ suy thoái kinh tế, việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. 

- Về chủ quan:

a) Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, vẫn còn có tư tưởng thụ động, trông đợi vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhất là từ ngân sách Trung ương.

b) Sự lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy, chính quyền thiếu sâu sát, quyết liệt, một bộ phận lại quá nôn nóng, chạy theo thành tích; sự tham gia của một số tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể còn hạn chế. 

c) Tiêu chí, cơ chế chính sách có một số điểm chưa phù hợp, vận dụng máy móc kém hiệu quả, thậm chí gây lãng phí nguồn lực; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chậm phát huy hiệu quả như mong đợi.

d) Nguồn vốn Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình còn thấp (chiếm khoảng 12%). Mặc dù được Quốc hội và Chính phủ quan tâm, ưu tiên tăng thêm nguồn vốn thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2014-2015, nhưng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vẫn còn rất thấp (mới được khoảng 1,9%), chưa đáp ứng được nhu cầu bức thiết của các địa phương.

Phần thứ hai,

CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát.

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.
2. Mục tiêu cụ thể.

a) Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% (trong đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc: 28%; Đồng bằng sông Hồng: 80%; Bắc Trung Bộ: 59%; Duyên hải Nam Trung Bộ: 60%; Tây Nguyên 43%; Đông Nam Bộ: 80%; Đồng bằng sông Cửu Long: 51%); Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới;
b) Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã (trong đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc: 13,8; Đồng bằng sông Hồng: 18,0; Bắc Trung Bộ: 16,5; Duyên hải Nam Trung Bộ: 16,5; Tây Nguyên: 15,2; Đông Nam Bộ: 17,5; Đồng bằng sông Cửu Long: 16,6); cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí;

c) Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã;
d) Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.
II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

Trong 11 nội dung thành phần của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trọng tâm cần tập trung vào 04 nhóm nội dung chủ yếu là: (1) Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã (giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã , nhà văn hóa và khu thể thao thôn) nhất là đối với những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; (2) Thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực; (3) Bảo vệ và cải thiện môi trường và (4) Giữ vững và tăng cường an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, cần lựa chọn nội dung phù hợp với kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Các nội dung thành phần cụ thể của Chương trình bao gồm:

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp cấp huyện, cấp tỉnh và cấp vùng bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và tập quán sinh hoạt từng vùng, miền; quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã phải đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với quá trình đô thị, cần lưu ý đến vấn đề thực hiện quy hoạch và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Phấn đấu đến năm 2018, 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 01 về quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 55% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông; 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện; có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế; 100% trường học  và trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; có 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học; có 90% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 75% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 80% số xã có Trung tâm văn hóa, thể thao xã; 70% số thôn có Nhà văn hóa - Khu thể thao, vv…

Trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các địa phương căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, quy định việc áp dụng cụ thể đối với các nhóm xã để phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của người dân từng xã, đặc điểm văn hoá của từng dân tộc.

3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân: 
Cần tập trung triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trước hết tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực (cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cơ sở thôn, xã) trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, phát triển các hợp tác xã kiểu mới, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Đồng thời, tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, nhất là trong sản xuất, chế biến nông sản tạo nhiều giá trị gia tăng; đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động nông thôn. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với đề án xây dựng nông thôn mới của xã, huyện. 

Phấn đấu đến 2020, hoàn thành mục tiêu có 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, có 85% số xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. 
4. Giảm nghèo và An sinh xã hội: Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh-xã hội ở xã, thôn. Phấn đấu đến năm 2020 có 60% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về hộ nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1,0% đến 1,5%/năm (riêng các huyện, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
5. Phát triển giáo dục ở nông thôn: Tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp; xóa mù chữ và chống tái mù chữ; Phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Trong đó, ít nhất 40% số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến 2020, có 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về giáo dục.
6. Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020, có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 15 về Y tế.
7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn: Xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao. Góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tham gia các hoạt động thể thao của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em. Tập trung nghiên cứu, nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc. Phấn đấu đến năm 2020, có 75% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 16 về văn hóa.
8. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề: Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn. Cần xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Phấn đấu đến năm 2020, có 70% số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường; 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trường học, trạm y tế xã có nhà tiêu hợp vệ sinh được quản lý và sử dụng tốt.
9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. 

Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu có 95% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị, dịch vụ hành chính công và tiếp cận pháp luật.
10. Về công tác giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn: Tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội nông thôn; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là các xã vùng trọng điểm (biên giới, hải đảo) đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia. Đến năm 2020, phấn đấu có 98% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh.

11. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới
III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới, bằng các nội dung cụ thể:

- Nâng cao hơn nữa nhận thức vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới; nội dung xây dựng nông thôn mới phải được đưa vào chương trình công tác hàng năm của các Bộ, ngành Trung ương, trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan; cần phải xác định nông thôn mới là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút các nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững; nông thôn của một thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo; nông thôn mới cũng đồng nghĩa với cuộc sống mới trên cơ sở cập nhật thông tin, tiếp cận và nắm bắt những cơ hội từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ, toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại đem lại.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới từ trung ương đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức; đẩy mạnh công tác truyền thông; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng các mô hình này.
- Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực sự hành động vì dân với tinh thần của Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình theo Quyết định 1600/QĐ-TTg; quán triệt tới các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia, hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phòng trào thi đua giai đoạn 2016-2020; cần phải được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương; phát huy được sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn cả nước.

2. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách:

- Trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, từng Bộ, ngành chủ động rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp chung và ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện); nghiên cứu, xây dựng tiêu chí nông thôn mới ở mức cao hơn cho các xã, huyện ở các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; 

- Có các cơ chế, chính sách thích hợp và đủ mạnh để thực hiện khuyến khích việc ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn; cơ chế chính sách đối với các vùng đặc thù; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020.
- Tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đầu tư đặc thù rút gọn; bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện Chương trình.
3. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình thông qua các hình thức: 

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; về nguồn ngân sách Trung ương, ngoài nguồn vốn đã được Quốc hội bố trí, trong quá trình thực hiện, Chính phủ sẽ tìm nguồn lực khác, kể cả vốn vay quốc tế để tăng thêm cho chương trình. 

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình. Từ năm 2017, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định để lại ít nhất 80% cho ngân sách xã số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã. 

- Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhất là đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; tăng cường các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa để thu hút đầu tư vào bảo vệ môi trường, giao thông nông thôn, hạ tầng thương mại, cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa - thể thao; cam kết hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng các chính sách về tín dụng, ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định của pháp luật.
- Khắc phục, hạn chế vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản sai quy định trên địa bàn nông thôn; thực hiện nghiêm túc, công khai việc đóng góp của nhân dân trong xã để triển khai các dự án, theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân và do Hội đồng nhân dân xã thông qua. Ngoài ra, các địa phương cần chủ động huy động nguồn viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Cơ chế phân bổ, giám sát và theo dõi các nguồn vốn:

- Cơ chế phân bổ: Trung ương hỗ trợ cho các địa phương tổng mức vốn và giao Chủ tịch ỦBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể.
- Cơ chế quản lý tài chính và giám sát việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực ở các cấp theo hướng tiếp tục hoàn thiện và vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cơ sở Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (Hệ thống TABMIS) và thành lập bộ phận chuyên trách thuộc cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình ở các cấp.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. Định kỳ tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
5. Cơ chế đầu tư:
Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã. Đối với các công trình, dự án đầu tư nhóm C, quy mô nhỏ được áp dụng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng được áp dụng cho Chương trình. Đối với các dự án khác thực hiện theo các quy định hiện hành.
Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thực hiện theo 2 hình thức: Giao cộng đồng và người dân tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần của gói thầu, hoặc lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu. Trong đó, khuyến khích thực hiện theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.
Ban giám sát cộng đồng gồm: Đại diện của HĐND, MTTQ xã, các tổ chức xã hội và đại diện của cộng đồng dân cư hưởng lợi công trình (do dân bầu) thực hiện giám sát các công trình cơ sở hạ tầng xã theo quy định hiện hành về giám sát đầu tư của cộng đồng.
6. Hợp tác quốc tế trong xây dựng nông thôn mới.
- Vận động, hợp tác với các tổ chức quốc tế hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tranh thủ hỗ trợ vốn và vay vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển quốc tế để tăng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.
7. Về hệ thống bộ máy chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình từ Trung ương đến cơ sở:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, kiện toàn năng lực bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn, tâm huyết để chuyên trách xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu công việc nhưng đảm bảo nguyên tắc không phát sinh biên chế của từng cấp, cụ thể: 

a) Về Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ở các cấp: 

- Ở Trung ương, thực hiện theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

- Ở địa phương, thành lập một Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia do Bí thư cấp ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm Trưởng ban
.

b) Về Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp: thực hiện theo Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, kế hoạch 2016-2020 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, PL, V.III, TH, TKBT.

- Lưu: VT, KTN (3).
CVST:

                   Vi Việt Hoàng
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Cường


� Gồm: huyện Đông Triều, Cô Tô (Quảng Ninh); Hải Hậu (Nam Định); Yên Lạc, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Lâm Thao (Phú Thọ); Hưng Hà (Thái Bình); Đan Phượng, Đông Anh (TP. Hà Nội); Thị xã Thái Hòa (Nghệ An); Yên Định (Thanh Hóa); Hòa Vang (Đà Nẵng); Điện Bàn, Phú Ninh (Quảng Nam), Phú Quý (Bình Thuận); Đơn Dương (Lâm Đồng); Xuân Lộc, Thống Nhất, Thị xã Long Khánh, Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai); Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh); Thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), Phong Điền (Cần Thơ), Tân Hiệp (Kiên Giang).


� Theo Quyết định số 1294/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/9/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Số hộ nghèo khu vực nông thôn của cả nước năm 2014 là 1.312.656 hộ, chiếm 92,29% hộ nghèo của cả nước.


� Kết luận 97-KL/TW ngày 09/5/2014 của Bộ Chính trị đã khẳng định mối quan hệ này: “coi phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.


� Theo số liệu báo cáo, đến hết 31/01/2016, cả nước có 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với tổng nợ khoảng 15.277 tỷ đồng. 


� Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016


� Theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Phát động phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, ngày 30/9/2016.





25

